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TỈNH ỦY TIỀN GIANG 

*

Phụ lục 1
Danh mục văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công nghệ thông tin
	STT
	Số ký hiệu 

Ngày ban hành 
	Tên gọi/Trích yếu nội dung

	I
	Văn bản của Tỉnh ủy

	1
	Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 30/9/2014
	Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

	2
	Chương trình hành động số 52/CTr-TU ngày 22/01/2020
	Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

	3
	Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/10/2021
	Về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

	II
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

	1
	Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

ngày 08/12/2017
	Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

	2
	Nghị quyết số 26/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2017
	Thông qua Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

	3
	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2023
	Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	III
	Quyết định của UBND tỉnh

	1
	Quyết định số 596/QĐ-UBND 
ngày 20/3/2014
	Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang.

	2
	Quyết định số 1456/QĐ-UBND

ngày 09/6/2015
	Về việc điều chuyển quản lý, vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống thư điện tử của tỉnh.

	3
	Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015
	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	4
	Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	5
	Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/1015
	Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên điạ bàn tỉnh Tiền Giang

	6
	Quyết định số 1238/QĐ-UBND
 ngày 05/05/2016
	Phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2017.

	7
	Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/05/2016
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	8
	Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, các cơ quan khối Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	9
	Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tiền Giang.

	10
	Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 14/3/2017
	Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang phiên bản 1.0.

	11
	Quyết định số 3769/QĐ-UBND ngày 18/12/2017
	Phê duyệt Đề án Xây dựng Thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020.

	12
	Quyết định số 555/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2018
	Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

	13
	Quyết định số 557/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2018
	Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

	14
	Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019
	Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang.

	15
	Quyết định số 2233/QĐ-UBND này 11/7/2019
	Thành lập ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền số tỉnh Tiền Giang

	16
	Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020
	Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	17
	Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 21/7/2020
	Về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang.


	18
	Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 18/8/2020
	Về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	19
	Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 22/9/2020
	Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thí điểm ứng dụng tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trên môi trường di động tại tỉnh Tiền Giang.

	20
	Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 27/01/2021
	Phê duyệt cấp độ an toàn thông tin đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

	21
	Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16/03/2021
	Phê duyệt Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

	22
	Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 28/06/2021
	Thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang. 

	23
	Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 22/07/2021
	Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

	24
	Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
	Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	25
	Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	26
	Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 20/9/2021
	Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, cấp giấy đi đường có mã QR trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang.

	27
	Quyết định số 3651/QĐ-UBND 22/12/2021
	Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Tiền Giang, phiên bản 1.0.

	28
	Quyết định số 3652/QĐ-UBND 22/12/2021
	Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang, phiên bản 2.0.

	29
	Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 27/6/2022
	Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022

	30
	Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/7/2022
	Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang.

	31
	Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 29/8/2022
	Ngày chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang.

	32
	Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 13/9/2022
	Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

	33
	Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022
	Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	34
	Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 21/8/2023
	Thành lập lại Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang.

	35
	Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 02/11/2023
	Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở tỉnh Tiền Giang.

	36
	Chỉ thị số 17/CT-UBND
	Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	37
	Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/7/2015
	Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động trang thông tin điện tử, thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	IV
	Kế hoạch của UBND tỉnh

	1
	Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 15/12/2014
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2015.

	2
	Kế hoạch số 170/KH-UBND 
ngày 22/9/2015
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	3
	Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/02/2016
	Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

	4
	Kế hoạch số 159/KH-UBND

ngày 30/6/2016
	Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020.

	5
	Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 31/3/20217
	Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” năm 2017.

	6
	Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 11/5/2017
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017.

	7
	Kế hoạch số 228KH-UBND ngày 18/8/2017
	Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017.

	8
	Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 16/5/2018
	Xây dựng thí điểm mô hình điện tử cấp xã.

	9
	Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 19/11/2018
	Tổ chức sát hạch trình độ tin học của đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh.

	10
	Kế hoạch 30/KH-UBND ngày 13/02/2019
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019.

	11
	Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 08/3/2019
	Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019.

	12
	Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 18/4/2019 
	Triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

	13
	Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 13/8/2019
	Xây dựng thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang.

	14
	Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 08/10/2019
	Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

	15
	Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 17/3/2020
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020.

	16
	Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/02/2020
	Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

	17
	Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 16/3/2021
	Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

	18
	Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 31/03/2021 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tiền Giang năm 2021.

	19
	Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/4/2021
	Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2021.

	20
	Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 11/5/2021
	Phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

	21
	Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 18/02/2022
	Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	22
	Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/02/2022
	Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

	23
	Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 10/6/2022
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2022 – 2025.

	24
	Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 24/6/2022 
	Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tiền Giang năm 2022.

	25
	Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 30/6/2022
	Triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 – 2025.

	26
	Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 01/6/2022
	Kế hoạch Phát triển Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	27
	Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 20/9/2022
	Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	28
	Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 15/7/2022
	Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	29
	Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 18/7/2022
	Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2022.

	30
	Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 09/8/2022
	Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	31
	Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 30/9/2022
	Triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022.

	32
	Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 14/11/2022
	Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	33
	Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 19/12/2022
	Kế hoạch Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	34
	Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31/01/2023
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023.

	35
	Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 31/3/2023
	Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2023.

	36
	Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 27/4/2023
	Triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	37
	Kế hoạch số 225/KH-BCĐ ngày 21/6/2023
	Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2023.

	38
	Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 01/7/2023
	Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	39
	Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 03/7/2023
	Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023.

	40
	Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 19/7/2023
	Kế hoạch xác định chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

	41
	Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 19/7/2023
	Tổ chức Hội thảo Tăng tốc Chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	42
	Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 30/7/2023
	Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

	43
	Kế hoạch số 377/KHPH-BCA-UBND ngày 07/8/2023
	Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện “mô hình điểm” nhằm đẩy mạnh các nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	44
	Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 15/8/2023
	Triển khai thực hiện 60 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài hoản định danh điện tử VNeID và thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023.

	45
	Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 31/8/2023
	Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2023.

	46
	Kế hoạch số  419/KH-UBND ngày 02/10/2023
	Triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Tiền Giang với Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025.

	47
	Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 02/10/2023
	Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	48
	Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 03/10/2023
	Thực hiện “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	49
	Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 23/10/2023
	Nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2023 và các năm tiếp theo.

	50
	Kế hoạch số 458/KH-UBND ngày 08/11/2023
	Xây dựng và công bố dữ liệu mở các cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang.

	51
	Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 26/12/2023
	Kế hoạch số Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2024.

	52
	Thông báo số 95/TB-UBND ngày 17/5/2022
	Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/10/2022 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

	53
	Công văn số 2735/UBND-KT ngày 24/5/2022
	Triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng địa phương.

	54
	Công văn số 4833/UBND-KT ngày 05/9/2022
	Về việc tuyên truyền phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2022.

	55
	Công văn số 5781/UBND-KSTT ngày 20/10/2022
	Triển khai thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

	1
	Công văn số 6491/UBND-KT ngày 28/11/2022
	Thực hiện nâng cao các chỉ tiêu chuyển đổi số cấp tỉnh.

	2
	Công văn số 4842/UBND-KSTT ngày 06/9/2022
	Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử.

	3
	Công văn số 5238/UBND-KT ngày 31/7/2023
	Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

	4
	Công văn số 5325/UBND-KGVX ngày 02/8/2023
	Về việc tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

	5
	Công văn số 5345/UBND-KSTT ngày 03/8/2023
	Về việc phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2023; Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2023.

	6
	Công văn số 5558/UBND-KSTT ngày 14/8/2023
	Về việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.


Phụ lục 2
Bảng đánh giá, xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang
	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	ICT
	27/63
	17/63
	8/63
	9/63
	7/63
	5/63
	15/63
	-
	13/63
	Chưa công bố

	DTI
	Chưa thực hiện đánh giá
	6/63
	23/63
	20/63
	


Phụ lục 3
Số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin
	Năm
	Sản xuất phần cứng
	Sản xuất phần mềm
	Nội dung số
	Dịch vụ CNTT
	Buôn bán, 
phân phối CNTT
	Tổng số

	2017
	7
	8
	2
	19
	119
	155

	2018
	7
	9
	2
	22
	133
	173

	2019
	7
	10
	4
	22
	140
	183

	2020
	7
	11
	4
	24
	145
	191

	2021
	8
	12
	4
	25
	154
	203

	2022
	10
	12
	4
	25
	160
	211

	2023
	10
	12
	4
	25
	160
	211


Phụ lục 4
Nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin
	TT
	NỘI DUNG TIÊU CHÍ
	SỐ LIỆU

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Nhân lực ứng dụng CNTT
	108
	132
	132
	132
	132
	132
	94
	94
	94
	94

	
	- Cấp tỉnh
	67
	102
	102
	102
	102
	102
	54
	54
	54
	54

	
	- Cấp huyện
	36
	30
	30
	30
	30
	30
	40
	40
	40
	40

	2
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiến sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Thạc sĩ
	5
	7
	7
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	6

	
	- Đại học 
	60
	86
	86
	85
	85
	85
	82
	82
	82
	82

	
	- Cao đẳng
	17
	14
	14
	14
	14
	14
	6
	6
	6
	6

	
	- Trung cấp
	21
	20
	20
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0

	
	- Khác
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0


Phụ lục 5
Số liệu đầu tư cho ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2014 – 2023
Đơn vị tính: Triệu đồng.

	Năm
	Tổng kinh phí

	
	Vốn đầu tư
	Vốn sự nghiệp

	2014
	6.000
	32.598

	2015
	-
	30.571

	2016
	43.773
	70.962

	2017
	40.058
	80.980

	2018
	19.061
	59.956

	2019
	15.691
	66.864

	2020
	29.800
	72.720

	2021
	9.400
	93.991

	2022
	7.600
	81.748

	2023
	28.200
	-

	Tổng 
	199.583
	590.390

	Tổng cộng
	789.937


Phụ lục 6
Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (từ năm 2014 đến năm 2023)

	STT
	Tên nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình
	Chủ đầu tư
	Thơi gian thực hiện
	Tổng mức đầu tư
(đơn vị tính: triệu đồng)

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa – một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1)
	Sở TT&TT
	2014 – 2015
	6.000

	2
	Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2020
	Tỉnh ủy
	2016 – 2020
	31.429

	3
	Xây dựng mạng LAN cho UBND các xã, phường, thị trấn kết nối với mạng chuyên dùng của UBND cấp huyện
	Sở TT&TT
	2016 – 2017
	3.700

	4
	Nâng cấp trung tâm máy tính nội bộ Công an tỉnh Tiền Giang
	Công an tỉnh
	2016 – 2017
	3.800

	5
	Xây dựng hệ thống mạng máy tính cho Bộ Chỉ huye quân sự tỉnh Tiền Giang
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	2016
	1.944

	6
	Tin học hóa công tác quản lý Sở Tư pháp (giai đoạn 3)
	Sở Tư pháp
	2016 – 2017
	1.650

	7
	Đầu tư trang thiết bị và UD CNTT phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2020
	VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
	2016
	1.250

	8
	Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
	Sở TT&TT
	2017-2018
	9.994

	9
	Trang bị máy vi tính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
	Sở TT&TT
	2017-2018
	3.928

	10
	Xây dựng hệ thống phần mềm công báo điện tử và đầu tư thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh
	VP UBND tỉnh
	2017-2018
	3.000

	11
	Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Sở TT&TT
	2018-2019
	4.999

	12
	Xây dựng phần mềm quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại tố cáo
	Thanh tra tỉnh
	2018
	2.440

	13
	Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1)
	Sở Nội vụ
	2017-2018
	7.599 

	14
	Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)
	Sở Nội vụ
	2019-2020
	3.800

	15
	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho Tòa soạn Báo Ấp Bắc
	Báo Ấp Bắc
	2018-2019
	4.679

	16
	Nâng cấp hệ thống mạng, máy chủ, hệ thống bảo mật và Backup dữ liệu.
	Sở TN&MT
	2018-2019
	3.198

	17
	Dự án Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình Một cửa – Một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2).
	Sở TT&TT
	2017-2018
	15.537

	18
	Phần mềm Quản lý tàu cá
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2016
	120

	19
	Đầu tư xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý kết quả quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Sở TN&MT
	2017
	280

	20
	Tin học hóa công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Sở Nội vụ
	2018-2019
	2.142

	21
	Xây dựng phần mềm hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội
	Sở KH&ĐT
	2018
	798

	22
	Tin học hóa quản lý đầu tư công
	Sở KH&ĐT
	2018
	805

	23
	Xây dựng cổng thông tin hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
	Sở KH&ĐT
	2019-2020
	1.931

	24
	Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngành
	Sở TT&TT
	2019-2020
	5.961

	
	Đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin ngành nông nghiệp
	Sở NN&PTNT
	2019-2020
	3.999

	25
	Các dự án thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang
	Sở TT&TT
	2020-2021
	29.800

	26
	Đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin ngành nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2020
	3.560

	27
	Đầu tư trang thiết bị và UD CNTT phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026
	VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
	2021 - 2022
	3.200

	28
	Đầu tư Tòa soạn đa phương tiện cho Báo Ấp Bắc
	Báo Ấp Bắc
	2021-2022
	4.200

	29
	Đầu tư máy tính bảng tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã
	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
	2021-2022
	3.800



	30
	Hệ thống thông tin ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở VHTT&DL
	2021-2022
	2.000

	31
	Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý và giám sát hoạt động tài nguyên nước
	Sở TN&MT
	2021 
	2.800

	32
	Dự án Nâng cấp, xây dựng hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tiền Giang (VILG)
	Sở TN&MT
	2021 – 2023 
	32.000

	33
	Xây dựng thu thập, cập nhật thông tin và duy trì hoạt động hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về môi trường
	Sở TN&MT
	2021 - 2023
	5.000

	34
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Sở TN&MT
	2021 - 2023
	3.600

	35
	Hệ thống kết nối thông tin nông nghiệp, nông dân, nông thôn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2020
	700

	36
	Nâng cấp cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý và giám sát hoạt động tài nguyên nước
	Sở TN&MT
	2022 - 2023
	615

	37
	Xây dựng, cơ sở dữ liệu và quản lý hoạt động tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Sở TN&MT
	2022 - 2023
	2.600

	38
	Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1: 5.000 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Sở TN&MT
	2022 - 2024
	1.530

	39
	Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tiền Giang.
	Sở TT&TT
	2022-2023
	5.000

	40
	Xây dựng phần mềm hỗ trợ xác định chỉ số CCHC (chấm điểm CCHC)
	Sở Nội vụ
	2022-2023
	2.600

	41
	Phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2023
	500

	42
	Trung tâm điều hành thông minh (IOC)
	Sở TT&TT
	2023-2025
	14.000

	43
	Đầu tư Tòa soạn đa phương tiện cho Báo Ấp Bắc
	Báo Ấp Bắc
	2023-2025
	4.200

	44
	Đầu tư hạ tầng truyền thanh không dây
	Sở TT&TT
	2023-2025
	10.000

	45
	Đầu tư xây dựng mới Trung tâm tích hợp dữ liệu, giai đoạn 1
	Sở TT&TT
	2023-2025
	70.000

	46
	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang năm 2021 - 2025
	Tỉnh ủy
	2021 - 2025
	26.999


Phụ lục 7
Các nhiệm vụ, đề án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2025

	STT
	Tên nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình
	Chủ đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Thời gian thực hiện

	1
	Hình thành Cơ sở dữ liệu dùng chung và Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung (giai đoạn 1)
	Sở TT&TT
	20.000
	2024 - 2025

	2
	Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông (Giai đoạn 1)
	Sở TT&TT
	8.000
	2024 - 2025

	3
	Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. (Bảo đảm sự phát triển, tính sẵn sàng tương thích với sự phát triển mạnh mẽ của các xu hướng xông nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0)
	Sở TT&TT
	5.000
	2024 - 2025

	4
	Xây dựng Nền tảng số, nền tảng hạ tầng chuyển đổi số giai đoạn 2.
	Sở TTTT
	15.000
	2026-2030

	5
	(Triển khai nhân rộng tích hợp tất cả ứng dụng, hệ thống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vào nên tảng số, ứng dụng  ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), phân tích dữ liệu dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra kết quả báo cáo chính xác, nhanh nhất phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh,…).
	
	
	

	6
	Xây dựng ứng dụng số phục vụ công dân số và doanh nghiệp số, giai đoạn 2.
	Sở TTTT
	15.000
	2026-2030

	7
	(Hoàn thiện hệ thống Chatbox, hệ thống xác thực và chia sẻ thông tin trên Cổng dịch vụ công trực tuyến để xác thực định danh cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, áp dụng tối đa các công nghệ tiên tiến của cuộc CMCN 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), đồng thời khai thác tối đa các chức năng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi đã xây dựng xong…)
	
	
	

	8
	Đầu tư xây dựng mới Trung tâm tích hợp dữ liệu, giai đoạn 2
	Sở TT&TT
	70.000
	2026 - 2027

	9
	Hình thành Cơ sở dữ liệu dùng chung và Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung, giai đoạn 2.
	Sở TT&TT
	15.000
	2026-2030

	10
	(Triển khai nhân rộng xây dựng phần mềm dùng chung quản lý hành chính nhà nước dựa trên nền tảng internet với công nghệ IoT triển khai đồng bộ thống nhất từ tỉnh, huyện, xã trên toàn bộ tỉnh Tiền Giạng,…).
	
	
	

	11
	Xây dựng và phát triển các ứng dụng điều hành chính quyền phục vụ cán bộ, người dân, doanh nghiệp trên nền tảng đám mây (cơ sở dữ liệu; lưu trữ web; quản lý và phân tích dữ liệu; lưu trữ và chia sẻ dữ liệu; sao lưu và phục hồi dữ liệu; quản lý ứng dụng)
	Văn phòng UBND tỉnh
	10.000
	2026-2030

	12
	Nâng cấp mạng WAN hiện tại
	Sở TTTT
	10.000
	2026-2030

	13
	Nâng cấp hệ thống thông tin dùng chung các ngành (LGSP)
	Sở TT&TT
	10.000
	2026 - 2027

	14
	HTTT ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (Giai đoạn 2)
	Sở LĐTB&XH
	10.000
	2026 - 2027

	15
	HTTT ngành Tài chính (Giai đoạn 2)
	Sở TC
	12.000
	2026 - 2027

	16
	HTTT ngành Thanh tra (Giai đoạn 2)
	Thanh tra tỉnh
	10.000
	2026 - 2027

	17
	HTTT ngành Xây dựng (Giai đoạn 2)
	Sở Xây dựng
	12.000
	2026 - 2027

	18
	HTTT ngành Giao thông vận tải (Giai đoạn 2)
	Sở GTVT
	10.000
	2026 - 2027

	19
	HTTT ngành Thông tin và Truyền thông (Giai đoạn 2)
	Sở TT&TT
	7.000
	2026 - 2027

	20
	HTTT ngành Khoa học và Công nghệ (Giai đoạn 2)
	Sở KH&CN
	7.000
	2026 - 2027

	21
	HTTT ngành Tư pháp (Giai đoạn 2)
	Sở Tư pháp
	15.000
	2026 - 2027

	22
	HTTT ngành Kế hoạch và Đầu tư (Giai đoạn 2)
	Sở KH&ĐT
	15.000
	2026 - 2027

	23
	HTTT ngành Công an (Giai đoạn 2)
	Công an tỉnh
	20.000
	2026 - 2027

	24
	HTTT ngành Công Thương (Giai đoạn 2)
	Sở Công thương
	8.000
	2026 - 2027

	25
	HTTT ngành Y tế (Giai đoạn 2)
	Sở Y tế
	15.000
	2026-2027

	26
	Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp (Giai đoạn 2).
	Sở NN&PTNT
	10.000
	2026 - 2027

	27
	HTTT ngành Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn 2).
	Sở TN&MT
	20.000
	2026 -2030

	28
	HTTT ngành Nội vụ.
	Sở Nội vụ
	7.000
	2026 - 2027

	29
	Đầu tư hạ tầng truyền thanh không dây giai đoạn 2.
	Sở TT&TT
	15.000
	2026 - 2027

	30
	Thuê hạ tầng lưu trữ Cổng TTĐT của tỉnh và Các cổng thành phần.
	Sở TT&TT
	2.000
	2026 - 2030

	31
	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác ứng dụng CNTT.
	Sở TT&TT
	12.500
	2026 - 2030

	32
	Thuê hạ tầng, dịch vụ hệ thống thông tin chính quyền số.
	Sở TT&TT
	60.000
	2026 - 2030

	33
	Triển khai các giải pháp phòng chống mã độc, bảo vệ máy trạm, thiết bị đầu cuối theo Chỉ thị số 14/CT-TTg.
	Sở TT&TT
	15.000
	2026 -2030

	34
	Tuyên truyền về Chính quyền số cho người dân, doanh nghiệp và các cán bộ công chức, viên chức (giai đoạn II).
	Sở TTTT 
	10.000
	2026-2030

	35
	Hệ thống đường truyền ngành Y tế.
	Sở Y tế
	10.500
	2026-2030

	36
	Thuê hạ tầng lưu trữ và phần mềm HIS, y tế cơ sở cho trạm y tế, phòng khám.
	Sở Y tế
	10.000
	2026-2030


